
1 BÙI NGỌC ANH 26/09/2009 HÒA BÌNH Mường

2 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 22/06/2009 HÒA BÌNH Kinh

3 NGUYỄN THẾ ANH 22/10/2009 HÒA BÌNH Mường

4 NGUYỄN VIỆT ANH 10/05/2009 HÒA BÌNH Mường

5 BÙI NGỌC DIỄM 03/10/2009 HÀ NỘI Mường

6 NGUYỄN THỊ NGỌC DOAN 06/09/2009 HÒA BÌNH Mường

7 NGUYỄN HÙNG DŨNG 18/10/2009 HÀ NỘI Mường

8 NGUYỄN NGỌC DUY 26/08/2009 HÀ NỘI Kinh

9 ĐẶNG THẾ DUY 22/10/2009 HÒA BÌNH Mường

10 VƯƠNG THÀNH ĐẠT 01/12/2009 HÀ NỘI Mường

11 BÙI NGỌC HÀ 19/06/2009 HÀ NỘI Mường

12 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 09/12/2009 HÒA BÌNH Mường

13 QUÁCH THỊ NGỌC HÀ 11/01/2009 HÒA BÌNH Mường

14 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/01/2009 HÒA BÌNH Mường

15 BÙI THỊ HỒNG HẠNH 08/10/2009 HÒA BÌNH Mường

16 BÙI MAI HẬU 31/10/2009 HÒA BÌNH Mường

17 TRẦN GIA HƯNG 16/12/2009 HÒA BÌNH Kinh

18 BÙI THỊ KIM 08/02/2009 HÒA BÌNH Mường

19 ĐÀM TRỌNG KHANG 28/10/2009 HÒA BÌNH Mường

20 NGUYỄN THẢO LINH 02/02/2009 HÒA BÌNH Mường

21 NGUYỄN NGỌC THUỲ LINH 02/05/2009 HÒA BÌNH Mường

22 TỐNG GIA MINH 14/12/2009 NAM ĐỊNH Kinh

23 BÙI NGỌC MINH 06/01/2009 HÒA BÌNH Mường

24 TRẦN TUẤN MINH 31/07/2009 HÒA BÌNH Mường

25 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN 26/07/2009 HÒA BÌNH Mường

26 TRẦN THỊ THUỲ NHUNG 18/04/2009 HÀ NỘI Kinh

27 NGUYỄN HỒNG NHUNG 21/06/2009 HÀ NỘI Kinh

28 PHAN VĂN QUÂN 20/10/2009 HÒA BÌNH Kinh

29 NGUYỄN THÀNH QUÂN 03/11/2009 HÒA BÌNH Mường

30 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 29/10/2009 HÒA BÌNH Kinh

31 ĐỖ TUẤN TÚ 18/03/2009 HÀ NỘI Mường

32 PHAN ANH TUẤN 26/10/2009 HÒA BÌNH Mường

33 NGHIÊM XUÂN TÙNG 23/01/2009 HÀ NỘI Kinh

34 PHẠM QUANG THÀNH 21/10/2009 HÒA BÌNH Mường

35 DƯƠNG THỊ MINH THẢO 18/07/2009 HÀ NỘI Kinh

36 QUÁCH ĐỨC THẮNG 25/03/2009 HÒA BÌNH Mường

37 BÙI QUYÊT THẮNG 19/06/2009 HÀ NỘI Mường

38 TRẦN THỊ HÀ THU 17/05/2009 HÀ NỘI Kinh

39 TÔ HOÀNG TRANG 29/09/2009 HÒA BÌNH Kinh

40 QUÁCH ĐỨC TRỌNG 21/05/2009 HÒA BÌNH Mường

41 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 11/12/2009 HÒA BÌNH Mường

42 NGUYỄN HÀ VI 13/03/2009 HÒA BÌNH Mường

Dân tộc Ghi chú

GVCN: Nguyễn Tiến Tuấn - ĐT: 0946273925

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

DANH SÁCH LỚP 10A1

NĂM HỌC 2024-2025



1 NGUYỄN HẢI AN 14/08/2009 HÒA BÌNH Mường

2 NGUYỄN THỊ MAI ANH 20/08/2009 HÀ NỘI Kinh

3 MAI THỊ NGỌC ÁNH 06/10/2009 HÒA BÌNH Mường

4 ĐỖ NGỌC BÍCH 28/03/2009 HÀ NỘI Kinh

5 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 26/01/2009 HÒA BÌNH Mường

6 NGUYỄN QUỲNH CHI 20/04/2009 HÒA BÌNH Mường

7 LÊ THỊ QUỲNH CHI 16/10/2009 HÒA BÌNH Mường

8 NGUYỄN THÀNH CHUNG 24/02/2009 HÒA BÌNH Mường

9 ĐỖ MẠNH DŨNG 06/01/2009 HÒA BÌNH Mường

10 NGUYỄN KHANG DUY 22/07/2009 HÒA BÌNH Mường

11 QUÁCH THỊ HẠNH 22/03/2009 HÒA BÌNH Mường

12 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 21/07/2009 HÒA BÌNH Mường

13 NGUYỄN THỊ THUÝ HẬU 17/08/2009 HÒA BÌNH Mường

14 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 05/12/2009 HÀ NỘI Mường

15 HOÀNG TRUNG HIẾU 26/05/2009 HÒA BÌNH Kinh

16 TRẦN TUẤN HÙNG 15/11/2009 HÒA BÌNH Mường

17 TRỊNH NGUYỄN THUYÊN KIM 20/05/2009 HÒA BÌNH Mường

18 NGUYỄN BẠCH DUY KHOA 09/11/2009 HÒA BÌNH Mường

19 TRẦN VIỆT KHOA 27/10/2009 HÀ NỘI Mường

20 ĐÀM CAO BẢO LONG 21/09/2009 HÀ NỘI Mường

21 NGUYỄN NGỌC MINH 16/08/2009 HÀ NỘI Kinh

22 LÊ TRÀ MY 29/07/2009 HÒA BÌNH Mường

23 PHÙNG THỊ NỤ 15/07/2009 HÒA BÌNH Mường

24 NGUYỄN THỊ TỐ NGA 18/12/2009 HÀ NỘI Mường

25 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGHI 27/07/2009 HÒA BÌNH Mường

26 NGUYỄN THANH NHI 13/09/2009 HÒA BÌNH Mường

27 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 16/01/2009 HÒA BÌNH Kinh

28 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 28/01/2009 HÒA BÌNH Mường

29 BÙI KIẾN QUỐC 26/10/2009 HÒA BÌNH Mường

30 QUÁCH ĐỨC TÂM 15/09/2009 HÒA BÌNH Mường

31 NGUYỄN MẠNH TUYÊN 31/05/2009 HÒA BÌNH Mường

32 ĐẶNG MINH THÀNH 07/09/2009 HÒA BÌNH Mường

33 NGUYỄN THANH THẢO 24/08/2009 HÒA BÌNH Mường

34 LỤC VIẾT VIỆT THẮNG 26/08/2009 HÒA BÌNH Mường

35 NGUYỄN ANH THƠ 21/06/2009 HÒA BÌNH Mường

36 NGUYỄN THANH THUÝ 23/06/2009 HÒA BÌNH Mường

37 PHẠM THỊ ANH THƯ 30/09/2009 HÀ NỘI Kinh

38 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG 14/01/2009 HÒA BÌNH Mường

39 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 12/07/2009 HÒA BÌNH Mường

40 ĐẶNG TỐ UYÊN 16/02/2009 HÒA BÌNH Kinh

41 NGUYỄN QUỐC VIỆT 15/03/2009 HÒA BÌNH Kinh

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH LỚP 10A2

GVCN: Bùi Thị Nhiệm - ĐT: 0978348765

Dân tộc Ghi chú



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 NGUYỄN NGỌC ANH 04/04/2009 HÒA BÌNH Mường

2 NGUYỄN VÂN ANH 13/06/2009 HÒA BÌNH Mường

3 ĐỖ YẾN ANH 21/04/2009 HÒA BÌNH Mường

4 TRẦN THÁI BẢO 01/02/2009 HÒA BÌNH Kinh

5 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 28/02/2009 HÒA BÌNH Mường

6 NGUYỄN THỊ CHI 18/05/2009 HÒA BÌNH Mường

7 NGUYỄN NGỌC DIỆP 08/12/2009 HÒA BÌNH Mường

8 NGUYỄN THỊ DUNG 02/10/2009 HÒA BÌNH Mường

9 NGUYỄN KHÁNH DUY 15/10/2009 HÒA BÌNH Mường

10 QUÁCH NGỌC DƯƠNG 16/03/2009 HÒA BÌNH Mường

11 BÙI TIẾN DƯƠNG 07/05/2009 HÒA BÌNH Mường

12 ĐẶNG ĐỨC ĐẠI 17/05/2009 HÒA BÌNH Mường

13 NGUYỄN ANH ĐẠT 16/08/2009 HÒA BÌNH Mường

14 PHẠM TIẾN ĐẠT 14/04/2009 HÒA BÌNH Mường

15 ĐẬU HỒNG MINH ĐẠT 23/08/2009 HÒA BÌNH Mường

16 NGUYỄN THANH ĐOÀN 27/06/2009 HÒA BÌNH Mường

17 BÙI VĂN ĐOÀN 22/03/2009 HÒA BÌNH Mường

18 NGUYỄN THỤC HIỀN 10/03/2009 HÒA BÌNH Mường

19 NGUYỄN THANH HIỀN 28/05/2009 HÒA BÌNH Mường

20 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/12/2009 HÒA BÌNH Mường

21 BẠCH CÔNG HOÀNG 22/07/2009 HÒA BÌNH Mường

22 QUÁCH THỊ THU HƯƠNG 31/05/2009 HÒA BÌNH Mường

23 BÙI TRUNG KIÊN 21/09/2009 HÒA BÌNH Mường

24 LÊ GIA LINH 09/05/2009 NAM ĐỊNH Kinh

25 NGUYỄN QUANG MINH 04/12/2009 HÒA BÌNH Mường

26 BÙI THỊ QUỲNH NGA 15/01/2009 HÒA BÌNH Mường

27 BÙI THỊ THẢO NGUYÊN 18/10/2009 HÒA BÌNH Mường

28 ĐỖ ĐỨC NGUYÊN 30/07/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGUYỄN THÁI SƠN 15/12/2009 HÒA BÌNH Mường

30 BÙI NGỌC TIẾN 14/01/2009 HÒA BÌNH Mường

31 NGUYỄN VŨ CẨM TÚ 27/08/2009 HÒA BÌNH Kinh

32 NGUYỄN TRUNG TUYẾN 27/03/2009 HÒA BÌNH Mường

33 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 05/01/2009 HÒA BÌNH Mường

34 BÙI THỊ THANH 09/09/2009 HÒA BÌNH Mường

35 NGUYỄN TIẾN THÀNH 15/05/2009 HÒA BÌNH Mường

36 NGUYỄN HÀ THẢO 08/08/2009 HÒA BÌNH Mường

37 HÀ MAI THƯƠNG 09/06/2009 HÒA BÌNH Mường

38 BÙI THUỲ TRANG 04/01/2009 HÒA BÌNH Mường

39 BÙI KHÁNH VÂN 25/11/2009 HÒA BÌNH Mường

40 DƯƠNG VIẾT VINH 27/04/2009 HÒA BÌNH Mường

41 NGÔ THẾ VINH 11/09/2009 HÒA BÌNH Kinh

42 HÀ NGUYỄN HẢI YẾN 23/10/2009 HÒA BÌNH Mường

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A3

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Nguyễn Ngọc Tú - ĐT: 0978078926



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 TRẦN ĐỨC ANH 07/08/2009 HÒA BÌNH Kinh

2 NGUYỄN ĐỨC ANH 18/10/2009 HÒA BÌNH Kinh

3 BÙI PHƯƠNG ANH 3/8/2009 HÒA BÌNH Mường

4 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 02/12/2009 HÒA BÌNH Mường

5 BÙI HẢI CHÂU 19/08/2009 HÒA BÌNH Mường

6 NGUYỄN ĐÌNH DANH 17/07/2009 HÒA BÌNH Mường

7 NGUYỄN THỊ DỊU 17/04/2009 HÒA BÌNH Kinh

8 CHU THỊ KIỀU DUNG 22/10/2009 HÒA BÌNH Kinh

9 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 14/06/2009 HÀ NỘI Mường

10 NGUYỄN TUẤN GIANG 19/07/2009 HÒA BÌNH Mường

11 BÙI NGUYỄN NGỌC HÀ 17/07/2009 HÒA BÌNH Mường

12 BẠCH HOÀNG HẢI 22/06/2009 HÒA BÌNH Mường

13 QUÁCH ĐÌNH HẢI 02/11/2009 HÒA BÌNH Mường

14 QUÁCH THUÝ HẰNG 15/08/2009 HÒA BÌNH Mường

15 TRẦN ĐẶNG HUY HÙNG 03/07/2009 HÒA BÌNH Kinh

16 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 14/12/2009 HÒA BÌNH Mường

17 BÙI NGỌC KHUÊ 15/12/2009 HÒA BÌNH Mường

18 NGUYỄN THỊ NGỌC LÊ 07/09/2009 HÒA BÌNH Mường

19 NGUYỄN HỒNG LIÊN 07/01/2009 HÒA BÌNH Mường

20 NGUYỄN KHÁNH LINH 25/05/2009 HÒA BÌNH Mường

21 LÊ KIM LOAN 26/03/2009 HÒA BÌNH Mường

22 NGUYỄN CẨM LY 29/04/2009 HÒA BÌNH Kinh

23 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 02/06/2009 HÒA BÌNH Mường

24 NGUYỄN BẢO NAM 04/08/2009 HÒA BÌNH Mường

25 NGUYỄN THỊ THANH NANG 04/04/2009 HÒA BÌNH Mường

26 PHẠM BÍCH NGỌC 27/07/2009 HÒA BÌNH Kinh

27 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 27/03/2009 HÒA BÌNH Mường

28 VŨ CAO PHONG 06/07/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGUYỄN HẢI PHONG 08/09/2009 HÒA BÌNH Mường

30 NGUYỄN VĂN PHÚ 29/03/2009 HÀ NỘI Mường

31 BÙI THANH PHÚC 04/04/2009 HÒA BÌNH Mường

32 NGUYỄN THU PHƯƠNG 14/06/2009 HÒA BÌNH Mường

33 PHẠM BẢO QUÂN 23/05/2009 HÒA BÌNH Mường

34 TRẦN NGUYỄN NGỌC TÂN 04/11/2009 HÒA BÌNH Kinh

35 HOÀNG NGỌC TIẾN 24/10/2009 HÀ NỘI Kinh

36 ĐÀO MINH THÀNH 06/08/2009 HÒA BÌNH Mường

37 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/03/2009 THÁI NGUYÊN Mường

38 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 23/11/2009 HÒA BÌNH Mường

39 NGUYỄN HỒNG THẮM 22/05/2009 HÒA BÌNH Mường

40 QUÁCH ĐỨC THIÊN 22/09/2009 HÀ NỘI Mường

41 BÙI HẢI THƯƠNG 24/01/2009 HÒA BÌNH Mường

42 ĐỖ THANH TRÀ 12/06/2009 HÒA BÌNH Kinh

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A4

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Hồ Sỹ Tân - ĐT: 0359609402



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 NGUYỄN QUỲNH ANH 21/11/2009 HÒA BÌNH Mường

2 BÙI THỊ NGỌC ANH 15/07/2009 HÒA BÌNH Mường

3 TRẦN ĐỨC ANH 26/12/2009 HÀ NỘI Kinh

4 NGUYỄN LÊ VIỆT ANH 18/12/2009 HÀ NỘI Mường

5 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 21/10/2009 HÒA BÌNH Mường

6 NGUYỄN VI CẦM 04/11/2009 HÒA BÌNH Kinh

7 PHẠM PHƯƠNG LAN CHI 05/10/2009 HÀ NAM Kinh

8 VŨ THỊ PHƯƠNG CHI 30/04/2009 HÒA BÌNH Kinh

9 BÙI XUÂN CHƯỜNG 07/03/2009 HÒA BÌNH Mường

10 NGUYỄN THUỲ DUNG 26/09/2008 HÒA BÌNH Kinh

11 QUÁCH MẠNH DŨNG 25/12/2009 HÒA BÌNH Mường

12 ĐỖ ÁNH DƯƠNG 05/08/2009 HÒA BÌNH Mường

13 NGUYỄN THỊ GIANG 16/09/2009 HÒA BÌNH Mường

14 BÙI THỊ TRÀ GIANG 16/01/2009 HÒA BÌNH Mường

15 NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ 19/10/2009 HÒA BÌNH Mường

16 BẠCH VIỆT HÀ 28/05/2009 HÒA BÌNH Mường

17 HOÀNG MINH HẰNG 18/10/2009 HÒA BÌNH Mường

18 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 31/01/2009 HÒA BÌNH Mường

19 NGUYỄN THỊ HOA 22/07/2009 HÒA BÌNH Mường

20 QUÁCH THỊ HOA 21/06/2009 HÒA BÌNH Mường

21 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 14/10/2009 HÒA BÌNH Mường

22 ĐẶNG THỊ HUỆ 20/01/2009 HÒA BÌNH Kinh

23 BÙI THỊ THUÝ HƯỜNG 21/11/2009 HÒA BÌNH Mường

24 BẠCH NGỌC LAN 26/08/2009 HÒA BÌNH Mường

25 ĐINH CÔNG LÂM 09/05/2008 HÒA BÌNH Mường

26 BÙI THỊ NGỌC LỆ 22/07/2009 HÒA BÌNH Mường

27 BÙI THỊ THUỲ LINH 01/07/2009 HÒA BÌNH Mường

28 NGUYỄN BẢO LONG 18/06/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGÔ QUANG MINH 13/12/2009 HÒA BÌNH Kinh

30 NGUYỄN QUANG MINH 25/04/2009 HÒA BÌNH Mường

31 BÙI MINH NGỌC 03/04/2009 HÒA BÌNH Mường

32 ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT 26/12/2009 HÒA BÌNH Mường

33 BÙI THỊ QUỲNH 16/11/2009 HÒA BÌNH Mường

34 PHẠM THỊ KIỀU SEN 20/08/2009 HÒA BÌNH Kinh

35 NGUYỄN ĐỨC TÀI 15/11/2009 HÒA BÌNH Mường

36 QUÁCH THỊ TỊNH 30/04/2009 HÒA BÌNH Mường

37 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 24/08/2009 HÒA BÌNH Mường

38 NGUYỄN XUÂN THÀNH 18/06/2009 HÒA BÌNH Mường

39 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 10/06/2009 HÒA BÌNH Mường

40 NGUYỄN THUỲ TRANG 02/11/2009 HÒA BÌNH Mường

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A5

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Đặng Thị Huê - ĐT: 0978244759



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 BÙI NGUYỆT ANH 06/12/2009 HÒA BÌNH Mường

2 NGUYỄN TUẤN ANH 18/08/2009 HÒA BÌNH Mường

3 NGUYỄN ANH BẢO 05/04/2009 HÒA BÌNH Mường

4 NGUYỄN THỊ AN BÌNH 24/12/2009 HÒA BÌNH Mường

5 ĐỖ VIẾT CƯỜNG 25/04/2009 HÒA BÌNH Mường

6 LÊ BẢO CHÂU 29/08/2009 HÒA BÌNH Mường

7 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 24/02/2009 HÒA BÌNH Mường

8 BẠCH THỊ DUYÊN 25/09/2009 HÒA BÌNH Mường

9 NGUYỄN NGỌC HÀ 17/02/2009 HÒA BÌNH Mường

10 NGUYỄN THỊ HẰNG 13/04/2009 HÒA BÌNH Kinh

11 NGUYỄN NGỌC HÂN 01/12/2009 HÒA BÌNH Mường

12 NGUYỄN VĂN HIÊN 16/09/2009 HÀ NỘI Kinh

13 TRẦN QUANG HIỆP 14/07/2009 HÒA BÌNH Mường

14 NGUYỄN MINH HIẾU 13/11/2009 HÒA BÌNH Kinh

15 BÙI THỊ NGỌC HOA 27/05/2009 HÒA BÌNH Mường

16 HOÀNG MẠNH HÙNG 18/03/2009 HÒA BÌNH Mường

17 BÙI KHÁNH HUYỀN 26/10/2009 HÒA BÌNH Mường

18 BÙI THỊ TỐ HƯỜNG 10/04/2009 HÒA BÌNH Mường

19 NGUYỄN TIẾN KHANH 14/06/2009 HÒA BÌNH Mường

20 NGUYỄN DUY LONG 23/12/2009 HÒA BÌNH Mường

21 BẠCH KHÁNH LY 12/04/2009 HÒA BÌNH Mường

22 NGUYỄN BẢO NAM 03/05/2009 LAI CHÂU Mường

23 NGUYỄN BẢO NAM 28/10/2008 BÌNH DƯƠNG Mường

24 BÙI VĂN NGHĨA 19/09/2009 HÀ NỘI Mường

25 NGUYỄN THUÝ PHƯƠNG 24/09/2009 HÒA BÌNH Mường

26 BẠCH MINH QUÂN 17/10/2009 HÒA BÌNH Mường

27 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 09/08/2009 HÒA BÌNH Mường

28 BẠCH THỊ TÂM 14/10/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGUYỄN THỊ MINH TUYẾN 18/02/2009 HÒA BÌNH Mường

30 QUÁCH QUANG THẮNG 07/07/2009 HÀ NỘI Mường

31 NGUYỄN THỊ THANH THUỲ 01/10/2009 HÒA BÌNH Mường

32 NGUYỄN ANH THƠ 21/06/2009 HÒA BÌNH Mường

33 HOÀNG MINH THƯ 05/12/2009 HÒA BÌNH Mường

34 LÊ THỊ KIỀU TRANG 10/02/2009 HÒA BÌNH Mường

35 NGUYỄN HUYỀN TRANG 31/07/2009 HÒA BÌNH Mường

36 NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 26/09/2009 HÒA BÌNH Mường

37 NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG 06/08/2009 HÒA BÌNH Kinh

38 BÙI PHƯƠNG UYÊN 10/02/2009 HÒA BÌNH Mường

39 BÙI NGỌC UYÊN 27/10/2009 HÒA BÌNH Mường

40 NGUYỄN THỊ HIỀN VI 24/12/2009 HÒA BÌNH Mường

41 NGUYỄN QUỐC VIỆT 23/04/2009 HÒA BÌNH Mường

42 TRỊNH TUẤN XUÂN 04/02/2009 HÒA BÌNH Mường

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A6

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Bùi Việt Hà - ĐT: 0376156379



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 NGUYỄN VĂN AN 09/09/2009 HÒA BÌNH Mường

2 BÙI DIỆU ANH 21/09/2009 HÒA BÌNH Kinh

3 NGUYỄN VIỆT ANH 07/11/2008 HÒA BÌNH Kinh

4 VŨ QUỐC BẢO 09/07/2009 HÒA BÌNH Kinh

5 BÙI THỊ VI CẦM 26/06/2009 HÒA BÌNH Mường

6 NGUYỄN SỸ CƯỜNG 06/11/2009 HÒA BÌNH Mường

7 BÙI NGỌC CHÂU 04/05/2009 HÒA BÌNH Mường

8 NGUYỄN MINH CHIẾN 01/10/2009 HÀ NỘI Mường

9 NGUYỄN TUẤN DŨNG 13/01/2009 HÒA BÌNH Mường

10 BẠCH THỊ GIANG 06/09/2009 HÒA BÌNH Mường

11 BÙI THỊ HẠNH 28/04/2009 HÒA BÌNH Mường

12 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 19/02/2009 HÒA BÌNH Mường

13 NGUYỄN GIA HUY 3/6/2008 HÒA BÌNH

14 DƯƠNG PHÚC HƯNG 22/01/2009 HÒA BÌNH Dao

15 BÙI THÀNH HƯNG 29/11/2009 HÒA BÌNH Mường

16 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 12/05/2009 HÀ NỘI Mường

17 BÙI NAM KHÁNH 03/11/2009 HÒA BÌNH Mường

18 NGUYỄN THANH LÂM 01/08/2009 HÒA BÌNH Mường

19 BÙI THỊ MỸ LINH 31/03/2009 HÀ NỘI Mường

20 BÙI THÀNH LINH 15/09/2009 HÒA BÌNH Mường

21 BÙI ĐỨC LONG 26/07/2009 HÒA BÌNH Mường

22 BÙI VÂN LY 16/08/2009 HÒA BÌNH Mường

23 NGUYỄN THỊ HẢI LY 01/10/2009 HÒA BÌNH Mường

24 NGUYỄN HẢI NAM 08/02/2009 HÒA BÌNH Mường

25 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 02/01/2009 HÒA BÌNH Mường

26 BẠCH BÁ NGUYÊN 14/04/2009 HÒA BÌNH Mường

27 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/07/2009 HÒA BÌNH Mường

28 BÙI NGỌC PHƯƠNG 16/12/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGUYỄN THUÝ PHƯƠNG 06/07/2009 HÒA BÌNH Mường

30 BÙI MINH TIỆP 19/09/2009 HÒA BÌNH Mường

31 NGUYỄN PHƯƠNG TÚ 11/04/2009 HÒA BÌNH Mường

32 LÊ ANH TUẤN 15/12/2009 HÒA BÌNH Mường

33 BÙI VIỆT TÙNG 19/03/2009 HÒA BÌNH Mường

34 BÙI XUÂN TÙNG 08/10/2009 HÒA BÌNH Mường

35 NGUYỄN HOÀNG THANH 29/08/2009 HÒA BÌNH Mường

36 BÙI THỊ THANH THẢO 07/12/2009 HÒA BÌNH Mường

37 NGUYỄN THU THUỶ 30/06/2009 HÒA BÌNH Mường

38 NGUYỄN THỊ ÁNH THƯ 20/06/2009 HÒA BÌNH Mường

39 NGUYỄN THỊ THU TRÀ 02/09/2008 HÒA BÌNH Mường

40 NGUYỄN VĂN TRÁNG 05/08/2009 HÒA BÌNH Kinh

41 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 09/06/2009 HÒA BÌNH Mường

42 QUÁCH HOÀNG VINH 01/09/2009 HÒA BÌNH Mường

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A7

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Mai Hồng Sơn - ĐT: 0982343235



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 NGUYỄN THỊ BÌNH AN 24/12/2009 HÒA BÌNH Mường

2 NGUYỄN VĂN BẢO 28/02/2009 HÒA BÌNH Mường

3 NGUYỄN VĂN CÔNG 24/03/2009 HÀ NỘI Mường

4 QUÁCH MẠNH CÔNG 16/09/2009 HÒA BÌNH Mường

5 QUÁCH BẢO CHÂU 18/04/2009 HÒA BÌNH Mường

6 NGUYỄN QUỲNH CHI 07/08/2009 HÒA BÌNH Mường

7 NGUYỄN MAI CHI 26/10/2009 HÒA BÌNH Mường

8 BÙI VĂN CHIỀU 02/06/2009 HÒA BÌNH Mường

9 NGUYỄN VĂN CHÍNH 10/01/2009 HÒA BÌNH Kinh

10 BÙI VĂN CHUNG 22/09/2009 HÒA BÌNH Mường

11 NGUYỄN QUỐC DÂN 03/11/2009 HÒA BÌNH Kinh

12 BÙI THỊ THU DIỆP 17/10/2009 HÒA BÌNH Mường

13 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 28/11/2009 HÒA BÌNH Mường

14 NGUYỄN MINH ĐỨC 09/01/2009 HÒA BÌNH Mường

15 NGUYỄN DUY ĐỨC 15/07/2009 HÒA BÌNH Mường

16 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 26/03/2009 HÒA BÌNH Mường

17 BÙI VĂN GIANG 05/06/2009 HÒA BÌNH Mường

18 NGUYỄN HỒNG HẠNH 21/07/2009 HÒA BÌNH Mường

19 NGUYỄN TIẾN HÀO 01/11/2009 HÒA BÌNH Mường

20 DƯƠNG PHÚC HOÀNG 18/01/2009 HÒA BÌNH Dao

21 BÙI ANH HÙNG 13/11/2009 HÒA BÌNH Mường

22 SẦM THỊ THU HUYỀN 22/11/2009 HÒA BÌNH Mường

23 VŨ THÀNH HƯNG 08/11/2009 HÒA BÌNH Mường

24 QUÁCH THỊ KHƯƠNG 26/10/2009 HÒA BÌNH Mường

25 HÀ KHÁNH LINH 02/01/2009 HÒA BÌNH Mường

26 NGUYỄN THỊ HOA LỤA 26/08/2009 HÒA BÌNH Mường

27 NGUYỄN HẢI LY 02/03/2009 HÒA BÌNH Mường

28 BÙI VĂN NAM 09/07/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGUYỄN THỊ NHANH 08/04/2009 HÒA BÌNH Kinh

30 NGUYỄN LONG NHẬT 15/06/2009 HÒA BÌNH Mường

31 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 26/12/2009 HÒA BÌNH Mường

32 BẠCH KIẾN QUỐC 10/12/2009 HÒA BÌNH Mường

33 BÙI VIỆT TIẾN 05/04/2009 HÒA BÌNH Mường

34 QUÁCH CÔNG TƯỞNG 15/03/2009 HÒA BÌNH Mường

35 NGUYỄN KIỀU THANH 14/02/2009 HÒA BÌNH Kinh

36 ĐỖ VIẾT THÀNH 17/08/2009 HÒA BÌNH Mường

37 NGUYỄN VIỆT THẮNG 08/03/2009 HÒA BÌNH Mường

38 NGUYỄN ANH THẾ 15/09/2009 HÀ NỘI Kinh

39 NGUYỄN PHƯƠNG THUỲ 07/12/2009 HÒA BÌNH Mường

40 HÀ THỊ BÍCH UYÊN 29/01/2009 HÒA BÌNH Mường

41 BÙI QUỐC VIỆT 06/07/2008 HÒA BÌNH Mường

42 NGUYỄN QUỐC VIỆT 22/12/2008 HÒA BÌNH Mường

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A8

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Bùi Như Quân - ĐT: 0969014168



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 PHẠM THỊ HÀ ANH 18/11/2009 HÒA BÌNH Kinh

2 KHUẤT THỊ HÀ ANH 28/06/2009 HÒA BÌNH Mường

3 NGUYỄN HOÀNG ANH 18/01/2009 HÒA BÌNH Mường

4 NGUYỄN QUỐC ANH 08/05/2009 HÒA BÌNH Mường

5 ĐỖ NGỌC ÁNH 09/12/2009 HÒA BÌNH Mường

6 BÙI VĂN BẾN 17/03/2009 HÒA BÌNH Mường

7 HÀ THANH BÌNH 07/09/2009 HÒA BÌNH Mường

8 TRỊNH HOÀNG CHUNG 17/02/2009 HÒA BÌNH Mường

9 BÙI VĂN DUY 17/10/2009 HÒA BÌNH Mường

10 NGUYỄN THỊ TÚ DUYÊN 17/10/2009 HÒA BÌNH Mường

11 PHẠM VĂN ĐỨC 23/02/2009 HÒA BÌNH Mường

12 NGUYỄN THU HÀ 31/10/2009 HÒA BÌNH Mường

13 BÙI NGỌC HÀ 23/12/2009 HÒA BÌNH Mường

14 LÊ VĂN HẢI 31/12/2009 HÒA BÌNH Kinh

15 NGUYỄN QUANG HÀO 19/06/2009 HÒA BÌNH Mường

16 NGUYỄN MINH HIẾU 22/02/2009 HÒA BÌNH Mường

17 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 03/12/2008 HẢI PHÒNG Kinh

18 LƯƠNG ĐÌNH HOÀ 06/11/2009 HÒA BÌNH Mường

19 NGUYỄN QUỐC HUY 15/10/2009 HÒA BÌNH Mường

20 NGUYỄN VĂN HƯNG 28/03/2009 HÒA BÌNH Kinh

21 PHẠM TUẤN KIỆT 10/12/2009 HÒA BÌNH Kinh

22 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 24/07/2009 HÒA BÌNH Mường

23 NGUYỄN HOÀNG LINH 01/02/2009 HÒA BÌNH Mường

24 NGUYỄN ĐỨC LỘC 02/01/2009 HÀ NỘI Kinh

25 BÙI THỊ NGỌC MAI 21/04/2009 HÒA BÌNH Mường

26 BÙI TIẾN MINH 03/05/2009 HÒA BÌNH Mường

27 NGUYỄN THỊ NGA 18/05/2009 HÒA BÌNH Mường

28 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 05/10/2009 HÒA BÌNH Mường

29 NGUYỄN LONG NHẬT 04/07/2009 HÒA BÌNH Mường

30 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 25/10/2009 HÒA BÌNH Mường

31 BÙI MINH QUÂN 10/12/2009 HÒA BÌNH Mường

32 BÙI NHẬT QUYẾT 22/10/2009 HÒA BÌNH Mường

33 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 30/07/2009 HÒA BÌNH Mường

34 ĐỖ HOÀI SƠN 22/06/2009 HÒA BÌNH Mường

35 TRẦN HỮU TUYỀN 27/02/2009 HÒA BÌNH Mường

36 NGUYỄN TRÍ THÀNH 21/07/2009 HÒA BÌNH Mường

37 LÊ VIỆT THẮNG 01/02/2009 HÀ NỘI Kinh

38 CAO THU TRANG 10/04/2009 HÒA BÌNH Mường

39 NGUYỄN ANH VĂN 05/01/2009 HÒA BÌNH Kinh

40 BÙI KHÁNH VÂN 18/10/2009 HÒA BÌNH Mường

41 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 14/06/2009 HÒA BÌNH Mường

42 NGUYỄN BẢO VIỆT 05/01/2009 HÒA BÌNH Mường

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CÙ CHÍNH LAN

DANH SÁCH LỚP 10A9

NĂM HỌC 2024-2025

GVCN: Vũ Thị Hạnh - ĐT: 0988898167


